
 

Trang 1/4 

            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                    ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 

                                                                     Môn:  CƠ LÝ THUYẾT 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 4/4 trang) 
 

Câu Phần Nội dung Điểm 

1 

a 

Xác định phương và giả thiết chiều phản lực liên kết tại A & B 
như hình vẽ.  
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0,25 

Hệ lực phẳng cân bằng:  A A 1 2 1 2 BV ,H ,q ,P,q ,F,M ,M ,V 0
      

  

Hợp lực:
 

1 2

1
5.4 20 ; .12.3 18

2
Q kN Q kN   

 

0,25 

Lập phương trình cân bằng: 

 X= 0  HA + Q1 – P = 0  
0,25 

 HA = 10 kN > 0 (chiều HA cùng chiều giả thiết) 0,25 

1 2 1 20 .2 .2 .1 .3 .5 0A BM Q P Q F M M V          0,25 

 2 0BV kN   (chiều VB cùng chiều giả thiết) 0,25 

    2 1 20 .5 .2 .4 .2 0B A AM V H Q F M M        
 

0,25 

 26 0AV kN   (chiều VA cùng chiều giả thiết) 0,25 

b 
Xác định phương và giả thiết chiều phản lực liên kết tại A & B 

như hình vẽ. 
0,25 
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Câu Phần Nội dung Điểm 
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Khi gối tựa B đặt nằm ngang như sơ đồ (b) thì giá trị phản lực tại 

gối tựa A sẽ bị thay đổi. 
0,25 

Lập phương trình cân bằng: Y= 0  VA - F - Q2 = 0           0,25 

 VA = 28 kN > 0 (chiều VA cùng chiều giả thiết) 0,25 

Tổng điểm  câu 1 3,0đ 

2 

 

 

 

 

- Hệ chính AE, hệ phụ EC. 
- Xét hệ phụ EC: giả thiết phương, chiều phản lực như hình vẽ. 

2m 2m

F CE

Y

XO

 

 

0,50 

 

 Hệ lực cân bằng:  2 2 E E Cq ,P ,V ,H ,V 0
    

                    

Q2 = 4.q2 = 40 kN 
0,25 

Lập phương trình cân bằng: 

 X= 0   HE = 0                        
0,25 

Đoạn EC đối xứng, ta có: 2 2
E C

P Q
V V 30kN

2


    0,25 

- Xét hệ chính AE: giả thiết phương, chiều phản lực như hình vẽ 
(vẽ hình) 

0,50 
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Câu Phần Nội dung Điểm 
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Hệ lực cân bằng:  ' '

1 1 E E A A Bq ,P ,M,V ,H ,V ,H ,V 0
     

                    

Q1 = 2.q1 = 10 kN 
0,25 

Lập phương trình cân bằng: 

  X= 0   '

A EH H 0   
'

1 1 E BA
M 0 Q .3 P .2 M V .6 V .4 0         

'

1 1 A EB
M 0 Q .1 P .2 M V .4 V .2 0        

 

0,25 

0,50 

0,50 

Giải hệ phương trình: 

HA = HE = 0 

VB =62,5 kN > 0 (chiều VB cùng chiều giả thiết) 

VA = -12,5 kN < 0 (chiều VA ngược chiều giả thiết) 

 

0,25 

0,25 

0,25 

Tổng điểm câu 2 4,0đ 

3  

Xét hệ vật cân bằng: 

y

x
 

0,5 

Khảo sát vật 1, phương trình cân bằng: 

0  sin - - 0  sin -

0 cos =0 cos

AB ms AB msX P T F T P F

Y N P N P

 

 

    

    

  

Với: 

  
.msF f N

 

     
0,50 

0,50 

 

Do dây AB chịu được lực kéo tối đa là 10 kN tức là:  
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Câu Phần Nội dung Điểm 

      
10 ABT kN

 
sin 10 

sin 0,5. cos 10 

10

sin 0,5.cos

msP F kN

P P kN

P


 

 

  
  

 


 

0,25 

 

0,50 

0,50 

149,282 P kN 
 

Vậy P ≤ 149 kN thì dây AB không bị đứt.
 0,25 

Tổng điểm câu 3 3,0 đ 

 


